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Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng 

Đồ 

dùng 

2 

22/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  55  HĐTN Tuyên truyền phòng tránh một số bệnh mùa Đông  

2  96  Toán Bài 39: Luyện tập (Tiết 2/2) Máy chiếu 

3  191  T. Việt Đọc: Họa mi hót ( Tiết 1/2) Máy chiếu 

4  192 T. Việt  Đọc: Họa mi hót ( Tiết 2/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH  Hoàn thành bài Bảng phụ 

2   Mĩ thuật   Bài 1: Rừng cây rậm rạp (Tiết 2)  
3  20 Đạo đức  Cảm xúc của em (Tiết 1) Máy chiếu 

4   HDH *** Bài 5: Phòng tránh TNTT do ngã Máy chiếu 

3 

23/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   Dynet  UNIT 6: AROUND TOWN-  LESSON 2  

2 193   T. Việt  Nói và nghe: Kể chuyện: Hồ nước và mây Máy chiếu 

3 97  Toán  Bài 40: Bảng nhân 5(Tiết 1/2) Máy chiếu 

4   194 T. Việt   Viết: Chữ hoa chữ R Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   ĐSTV  Vẽ theo chủ đề Tết và mùa xuân  

2   GDTC  Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo các hướng  

3   SN (T)  Toán song ngữ  
4   HDH  Hoàn thành bài Bảng phụ 

4 

24/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 98  Toán  Bài 40: Luyện tập (Tiết 2/2) Bảng phụ 

2   Âm nhạc  Ôn tập bài Hoa lá mùa xuân. Đọc nhạc bài số 3.  
3  195 T. Việt  Đọc: Tết đến rồi ( Tiết 1/2) Máy chiếu 

4 196   T. Việt  Đọc: Tết đến rồi ( Tiết 2/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH  Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  39 TNXH  Bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật? - Tiết 3/3 Máy chiếu 

3  56 HĐTN  Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Những vật dụng bảo vệ em. Máy chiếu 

4      

5 

25/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 197   T. Việt Luyện tập: MRVT về ngày Tết. Dấu chấm, dấu chấm hỏi. Máy chiếu 

2    SN (K) Khoa song ngữ  
3  198 T. Việt  Nghe viết: Tết đến rồi.      Phân biệt g/gh, s/x, uc/ut Máy chiếu 

4  99  Toán Bài 41: Phép chia( Tiết 1/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1    HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2   HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3  40  TNXH Bài 19: Thực vật và động vật quanh em - Tiết 1/3 Máy chiếu 

4      

6 

26/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1    Dynet UNIT 6: AROUND TOWN-  LESSON 2  

2    GDTC Các động tác quỳ cơ bản  
3 199  T. Việt  Luyện tập: Viết đoạn văn: Viết thiệp chúc Tết. Máy chiếu 

4 100  Toán Bài 40: Luyện tập ( Tiết 2/2) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 200   T. Việt Đọc mở rộng Máy chiếu 

2    HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 57   HĐTN 
SHL/SHS: SH theo CĐ: Những vật dụng bảo vệ em.; Sinh hoạt lớp: Sơ 

kết tuần. Triển khai tuần tới (T3/3) 

Máy chiếu 

4     

 SDĐD: 27 

lượt 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 2 tháng 1 năm 2024 
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